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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG  
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ quy định về quản lý thuế 
đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

PHẦN I. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG

Ngày 15/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị Quyết số 105/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Theo đó, Chính phủ giao Bộ Tài chính: “Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2020, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp sản xuất liên quan đến quy định quản lý thuế đối với giao dịch có liên kết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV năm 2023.”

Thực hiện Nghị Quyết số 105/NQ-CP, Bộ Tài chính đã dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 132/2020/NĐ-CP đáp ứng quy định hiện hành của Luật Quản lý thuế. 
PHẦN II. MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC 

I. Mục tiêu:

1. Hoàn thiện quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết đảm bảo công khai, minh bạch, rõ ràng, dễ hiểu và dễ thực hiện, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh giữa các doanh nghiệp và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý thu thuế cũng như tạo sự thuận lợi cho việc hiện đại hoá công tác quản lý thu. Ngăn ngừa, hạn chế tình trạng các doanh nghiệp có quan hệ liên kết lợi dụng chính sách giá chuyển nhượng để thực hiện chuyển giá, tránh thuế, làm giảm nghĩa vụ thuế TNDN đối với Ngân sách nhà nước; ngăn ngừa, hạn chế việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, bảo vệ nguồn thu cho Việt Nam.

2. Tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp có giao dịch liên kết trong quá trình thực hiện Nghị định 132 thời gian qua, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.

3. Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật về quản lý thuế và hệ thống quy định pháp luật liên quan, bảo đảm tính khả thi, thuận lợi cho tổ chức thực hiện, phát huy nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

II. Nguyên tắc 
- Việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 132 nhằm thực hiện đúng các chủ trương của Đảng, Nhà nước đã nêu tại Nghị Quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 về nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và Nghị Quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

- Việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 132 đảm bảo quy định pháp luật hiện hành như: Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNDN; đồng thời cũng phù hợp với thông lệ quốc tế và cam kết của Việt Nam khi tham gia Diễn đàn chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận (BEPS) của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD).

- Việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 132 đảm bảo rõ ràng, minh bạch trong chính sách, khả năng thực thi cũng như đảm bảo yêu cầu của công tác quản lý thuế.

PHẦN III. CÁC PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VỀ CHÍNH SÁCH CỦA TỪNG PHƯƠNG ÁN
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2020 Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết:

a) Mục tiêu: 


Sửa đổi, bổ sung về việc xác định mối quan hệ liên kết theo hướng loại trừ xác định quan hệ liên kết đối với trường hợp bên cho vay hoặc bảo lãnh là các tổ chức (thuộc đối tượng áp dụng của Luật các tổ chức tín dụng) và không tham gia trực tiếp, gián tiếp điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào doanh nghiệp đi vay và trường hợp bên cho vay hoặc bảo lãnh là các tổ chức (thuộc đối tượng áp dụng của Luật các tổ chức tín dụng) và doanh nghiệp đi vay không trực tiếp, gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn, đầu tư của một bên khác.
Đồng thời bổ sung quy định về xác định mối quan hệ liên kết của các tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng.
Việc sửa quy định nêu trên để đảm bảo đồng bộ các quy định pháp luật (Luật doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng và quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết), phù hợp với tình hình thực tế tại Việt Nam và theo đúng nguyên tắc, bản chất về các bên có quan hệ liên kết, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp có giao dịch liên kết nói chung.

b) Phương án

Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b, điểm d và điểm m khoản 2 Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2020 Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết:

 “Điều 5. Các bên có quan hệ liên kết

…

2. Các bên liên kết tại khoản 1 điều này được quy định cụ thể như sau:


a) Một doanh nghiệp nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp kia; doanh nghiệp nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 20% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng.


b) Cả hai doanh nghiệp đều có ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu do một bên thứ ba nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp; doanh nghiệp và tổ chức tín dụng đều có ít nhất 20% vốn điều lệ do một bên thứ ba nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp.


...

d) Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả các khoản vay từ bên thứ ba được đảm bảo từ nguồn tài chính của bên liên kết và các giao dịch tài chính có bản chất tương tự) với điều kiện khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay.

Quy định tại điểm d khoản này không áp dụng với các trường hợp sau:

d.1) Bên bảo lãnh hoặc cho vay là các tổ chức kinh tế hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng không tham gia trực tiếp, gián tiếp điều hành, kiểm soát, góp vốn, đầu tư vào doanh nghiệp đi vay hoặc doanh nghiệp được bảo lãnh theo quy định tại các điểm a, c, đ, e, g, h, k, l và m khoản này.

d.2) Bên bảo lãnh hoặc cho vay là các tổ chức kinh tế hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đi vay hoặc được bảo lãnh không trực tiếp, gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn, đầu tư của một bên khác theo quy định tại các điểm b, e và i khoản này.


...


m) Công ty liên kết của tổ chức tín dụng với tổ chức tín dụng của Công ty liên kết của tổ chức tín dụng theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có)”

c) Đánh giá tác động: 

- Tác động về kinh tế:


Theo số liệu khai thác thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành thuế và số liệu do các Cục Thuế báo cáo gửi cho Tổng cục Thuế qua thanh tra, kiểm tra số lượng doanh nghiệp có giao dịch liên kết, chi phí lãi vay phát sinh, chi phí lãi vay được trừ và chi phí lãi vay vượt mức khống chế được chuyển sang 05 năm tiếp sau như sau:


+ Năm 2020: Tổng số doanh nghiệp có quan hệ liên kết và phát sinh giao dịch liên kết là 21.775 đơn vị với tổng số chi phí lãi vay phát sinh của các doanh nghiệp này là 196.416 tỷ đồng. Trong đó, có 18.817 doanh nghiệp có chi phí lãi vay không vượt mức khống chế (chiếm tỷ lệ 86,4% số doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết) với chi phí lãi vay phát sinh là 158.765 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 80,8% so với tổng chi phí lãi vay của các doanh nghiệp có quan hệ liên kết và phát sinh giao dịch liên kết). Có 2.958 doanh nghiệp phát sinh chi phí lãi vay không được trừ chuyển kỳ sau (chiếm tỷ lệ 13,6% số doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết) với tổng số chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ là 37.651 tỷ đồng; trong đó, chi phí lãi vay được trừ là 15.277 tỷ đồng và chi phí lãi vay không được trừ chuyển kỳ sau là 22.374 tỷ đồng.

Trong số các doanh nghiệp phát sinh chi phí lãi vay không được trừ chuyển kỳ sau, có 954 doanh nghiệp chỉ phát sinh quan hệ liên kết với ngân hàng theo điểm d khỏan 2 Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP (chiếm tỷ trọng 4,4% trong tổng số các doanh nghiệp có giao dịch liên kết) và chi phí lãi vay không được trừ tương ứng là 4.772 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 2,4% trên tổng số chi phí lãi vay của các doanh nghiệp có giao dịch liên kết).



+ Năm 2021: Tổng số doanh nghiệp có quan hệ liên kết và phát sinh giao dịch liên kết là 24.396 đơn vị với tổng số chi phí lãi vay phát sinh của các doanh nghiệp này là 480.082 tỷ đồng. Trong đó, có 19.734 doanh nghiệp có chi phí lãi vay không vượt mức khống chế (chiếm tỷ lệ 80,9% số doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết) với tổng chi phí lãi vay phát sinh là 436.104 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 90,8% so với tổng chi phí lãi vay của các doanh nghiệp có quan hệ liên kết và phát sinh giao dịch liên kết). Có 4.662 doanh nghiệp phát sinh chi phí lãi vay không được trừ chuyển kỳ sau (chiếm tỷ lệ 19,1% số doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết) với tổng số chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ là 43.977 tỷ đồng; trong đó, chi phí lãi vay được trừ là 19.263 tỷ đồng và chi phí lãi vay không được trừ chuyển kỳ sau là 24.714 tỷ đồng.

Trong số các doanh nghiệp phát sinh chi phí lãi vay không được trừ chuyển kỳ sau, có 1.740 doanh nghiệp chỉ phát sinh quan hệ liên kết với ngân hàng theo điểm d khỏan 2 Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP (chiếm tỷ trọng 7,1% trong tổng số các doanh nghiệp có giao dịch liên kết) và chi phí lãi vay không được trừ tương ứng là 7.484 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 1,6% trên tổng số chi phí lãi vay của các doanh nghiệp có giao dịch liên kết).



+ Năm 2022: Tổng số doanh nghiệp có quan hệ liên kết và phát sinh giao dịch liên kết là 23.774 đơn vị với tổng số chi phí lãi vay phát sinh của các doanh nghiệp này là 225.484 tỷ đồng. Trong đó, có 19.666 doanh nghiệp có chi phí lãi vay không vượt mức khống chế (chiếm tỷ lệ 82,7% số doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết) với tổng chi phí lãi vay phát sinh là 170.326 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 75,5% so với tổng chi phí lãi vay của các doanh nghiệp có quan hệ liên kết và phát sinh giao dịch liên kết). Có 4.108 doanh nghiệp phát sinh chi phí lãi vay không được trừ chuyển kỳ sau (chiếm tỷ lệ 17,3%) với tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ 55.158 tỷ đồng; trong đó, chi phí lãi vay được trừ là 24.056 tỷ đồng và chi phí lãi vay không được trừ chuyển kỳ sau là 31.102 tỷ đồng.

 Trong số các doanh nghiệp phát sinh chi phí lãi vay không được trừ chuyển kỳ sau, có 1.562 doanh nghiệp chỉ phát sinh quan hệ liên kết với ngân hàng theo điểm d khỏan 2 Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP (chiếm tỷ trọng 6,6% trong tổng số các doanh nghiệp có giao dịch liên kết) và chi phí lãi vay không được trừ tương ứng là 7.442 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 3,3% trên tổng số chi phí lãi vay của các doanh nghiệp có giao dịch liên kết).



+ Năm 2023: Tổng số doanh nghiệp có quan hệ liên kết và phát sinh giao dịch liên kết là 22.542 đơn vị với tổng số chi phí lãi vay phát sinh của các doanh nghiệp này là 258.140 tỷ đồng. Trong đó, có 18.272 doanh nghiệp có chi phí lãi vay không vượt mức khống chế (chiếm tỷ lệ 81,06% số doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết) với tổng chi phí lãi vay phát sinh là 180.095 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 69,8% so với tổng chi phí lãi vay của các doanh nghiệp có quan hệ liên kết và phát sinh giao dịch liên kết). Có 4.270 doanh nghiệp phát sinh chi phí lãi vay không được trừ chuyển kỳ sau (chiếm tỷ lệ 18,9%) với tổng số chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ là 78.045 tỷ đồng; trong đó, chi phí lãi vay được trừ là 29.271 tỷ đồng và chi phí lãi vay không được trừ chuyển kỳ sau tương ứng là 48.773 tỷ đồng. 

Trong số các doanh nghiệp phát sinh chi phí lãi vay không được trừ chuyển kỳ sau, có 1.684 doanh nghiệp chỉ phát sinh quan hệ liên kết với ngân hàng theo điểm d khỏan 2 Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP (chiếm tỷ trọng 7,47% trong tổng số các doanh nghiệp có giao dịch liên kết) và chi phí lãi vay không được trừ tương ứng là 4.931 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 1,91% trên tổng số chi phí lãi vay của các doanh nghiệp có giao dịch liên kết).

Nếu sửa đổi quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP theo đề xuất nêu trên thì chi phí lãi vay không được trừ của các doanh nghiệp chỉ phát sinh quan hệ liên kết với ngân hàng theo quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 5 sẽ được tính vào chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp.
- Tác động về xã hội: Nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung nêu trên có tác động tích cực về mặt xã hội vì đã đảm bảo theo đúng nguyên tắc, bản chất về các bên có quan hệ liên kết. 
- Tác động về hệ thống pháp luật: phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.  
- Tác động về thủ tục hành chính: không phát sinh thủ tục hành chính

- Tác động về giới: không có tác động về giới
2. Về hiệu lực thi hành:

a) Mục tiêu: 

Quy định về hiệu lực thi hành của Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 132/2020/NĐ-CP làm căn cứ pháp lý thực hiện.

b) Phương án:

Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ký và được áp dụng trong kỳ quyết toán thuế năm 2024.
Trường hợp, tại các kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp trước năm 2024, doanh nghiệp chỉ có quan hệ liên kết khi vay vốn của tổ chức kinh tế hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP, có giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP và có chi phí lãi vay không được trừ chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP, nhưng kể từ kỳ tính thuế năm 2024 nếu doanh nghiệp không có quan hệ liên kết và không phát sinh giao dịch liên kết theo quy định tại Nghị định số 132/2020/NĐ-CP và Nghị định này thì không được chuyển chi phí lãi vay không được trừ của các kỳ tính thuế trước sang 05 năm tiếp theo.
- Tác động về kinh tế: Chính sách này không làm tăng thủ tục hành chính, không làm tăng chi phí sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, không làm tăng chi phí tại cơ quan thuế, đảm bảo lợi ích của Nhà nước.
- Tác động về xã hội: đảm bảo công khai, minh bạch và thống nhất, phù hợp với nguyên tắc về chuyển chi phí lãi vay được quy định tại Nghị định số 132/2020/NĐ-CP. 
- Tác động về hệ thống pháp luật: phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.  
- Tác động về thủ tục hành chính: không phát sinh thủ tục hành chính

- Tác động về giới: không có tác động về giới
PHẦN IV. KẾT LUẬN
Trong quá trình xây dựng Báo cáo đánh giá tác động Nghị định thay thế Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, Bộ Tài chính đã tổ chức lấy ý kiến các cá nhân, tổ chức, đơn vị chịu tác động.

Trên cơ sở các ý kiến tham gia, kết hợp với tham khảo kết quả nghiên cứu của một số Tổ chức quốc tế, kinh nghiệm quốc tế về các vấn đề khấu trừ chi phí lãi vay, Bộ Tài chính đã tổng hợp và hoàn thành Báo cáo đánh giá tác động này./.

BỘ TÀI CHÍNH
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